
Theo hộ khẩu

Số CMTND ngày cấp Nơi cấp Số sổ hộ khẩu

1 Lò Văn Dinh 1931 Thái Bản Cộng - Chiềng Đông 040074823 04/08/1979 CA. Lai Châu cđ

2 Hờ Chúa Di 1931 Mông Bản Hua Nạ - Chiềng Đông 040462406 17/02/2011 CA. Điện Biên cđ

3 Lường Thị Én 1931 Thái Bản Khong Nưa - Mường Khong 040071168 27/06/1979 CA. Lai Châu cđ

4 Lò Văn Bun 1931 Thái Bản Nà Tòng - Nà Tòng 040060982 08/04/2014 CA. Điện Biên nt

5 Giàng Thị Sú 1931 Mông Bản Co Phát - Nà Tòng 040529895 11/12/2012 CA. Điện Biên nt

6 Tòng văn Phanh 1931 Thái Băng Sản - Quài Tở 040110172 28/07/1979 CA. Lai Châu qt

7 Tòng Văn Bốn 1931 Thái Băng Sản - Quài Tở 040110186 28/07/1979 CA. Lai Châu qt

8 Cà Văn Ân 1931 Thái Bản Chấng - Quài Tở 040310433 28/07/1979 CA. Lai Châu qt

9 Lò Văn Nụt 1931 Thái Bản Chấng - Quài Tở 040110236 28/07/1979 CA. Lai Châu qt

10 Lò Thị Hốm 1931 Thái Bản Ngúa - Quài Tở 040067961 19/07/1979 CA. Lai Châu qt

11 Lò Thị Pánh 1931 Thái Bản Có - Quài Tở 040067623 21/10/2016 CA. Điện Biên qt

12 Lò Thị Hình 1931 Khơ mú Bản Hua Ca - Quài Tở 040534637 28/08/2014 CA. Điện Biên qt

13 Lò Thị Nạt 1931 Thái Bản Hới Nọ - Quài Tở 050110204 11/12/1979 CA. Sơn La qt

14 Lò Văn Nhụng 1931 Thái Bản Hốc Chứn - Mường Thín 040071833 09/07/1979 CA. Lai Châu mt

15 Lò Thị On 1931 Thái Bản Yên - Mường Thín 040435616 15/04/2010 CA. Điện Biên mt

16 Quàng Văn Bở 1931 Thái Bản Yên - Mường Thín 040071935 13/11/2014 CA. Điện Biên mt

17 Mùa Thị Dính (A) 1931 Mông Bản Đông Liếng - Mường Thín 040071948 09/07/1979 CA. Lai Châu mt

18 Lường Thị Binh 1931 Thái Bản Kép - Chiềng Sinh 040090497 30/07/2020 CA. Điện Biên cs

19 Lò Văn Chấp 1931 Thái Bản Dửn - Chiềng Sinh 040090184 11/08/1979 CA. Lai Châu cs

20 Lò Thị Bua 1931 Thái Bản Kép - Chiềng Sinh 040090255 12/08/1979 CA. Lai Châu cs
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21 Lường Thị Tiêng 1931 Thái Nậm Cá - Nà Sáy 180188081 ns

22 Lò Thị Yêu 1931 Thái Bản Hả - Nà Sáy 040525116 25/10/2011 CA. Điện Biên ns

23 Lò Thị Biên 1931 Thái Nà Sáy 1 - Nà Sáy 040442826 29/04/2010 CA. Điện Biên ns

24 Lường Thị Tiện 1931 Thái Nà Sáy 2 - Nà Sáy 040071556 19/03/2012 CA. Điện Biên ns

25 Lò Thị Hưới 1931 Thái Bản Ten - Quài Nưa 040078185 28/07/1979 CA. Lai Châu qn

26 Lường Văn May 1931 Thái Bản Cọ - Quài Nưa 040078865 02/08/1979 CA. Lai Châu qn

27 Lường Thị Hịa 1931 Thái Bản Cọ - Quài Nưa 040077687 24/07/1979 CA. Lai Châu qn

28 Quàng Thị Lẻ 1931 Thái Bản Cọ - Quài Nưa Quản Lý hộ số 36 qn

29 Lò Thị Luấn 1931 Thái Bản Cọ - Quài Nưa 040006245 30/03/1978 CA. Lai Châu qn

30 Lường Văn Ný 1931 Thái Bản Chá - Quài Nưa 040061466 13/08/1979 CA. Lai Châu qn

31 Lò Thị Tiêng 1931 Thái Bản Cang - Quài Nưa 040077902 26/07/1979 CA. Lai Châu qn

32 Hà Thị Mùi 1931 Kinh Minh Thắng - Quài Nưa 040078723 31/07/1979 CA. Lai Châu qn

33 Cà Thị Lương 1931 Thái Bản Giáng - Quài Nưa 040078067 27/07/1979 CA. Lai Châu qn

34 Nguyễn công Doãn 1931 Kinh Minh Thắng - Quài Nưa 40394205 26/05/2011 CA. Điện Biên qn

35 Quàng Văn Tủa 1931 Kháng Nậm Mu - Rạng Đông 040061982 22/08/1979 CA. Lai Châu rđ

36 Giàng Nhè Chá 1931 Mông Bon B - Rạng Đông 040061521 16/08/1979 CA. Lai Châu rđ

37 Lò Thị Xanh 1931 Kháng Noong Luông - Rạng Đông 180061756 rđ

38 Lầu Thị Sai 1931 Mông Xá Tự - Pú Nhung 040077572 19/07/1979 CA. Lai Châu pn

39 Vàng Thị Pà 1931 Mông Đề Chia A - Pú Nhung 040077076 13/07/1979 CA. Lai Châu pn

40 Tráng Giống Lừ 1931 Mông Đề Chia A - Pú Nhung 040077089 13/07/1979 CA. Lai Châu pn

41 Quàng Văn Pâng 1931 Thái Sái Ngoài - Quài Cang 040063005 04/05/2018 CA. Điện Biên qc

42 Lường Thị Tún 1931 Thái Bản Phủ - Quài Cang 050099451 18/06/1979 CA. Lai Châu qc

43 Lò Thị On 1931 Thái Bản Cong - Quài Cang 040063969 02/07/1979 CA. Lai Châu qc

44 Lò Thị Pánh 1931 Thái Bản Cong - Quài Cang Quản Lý hộ số 20 qc
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45 Giàng A Mang 1931 Mông Phú Xi 2 - Pú Xi  0405267482 12/04/2012 CA. Điện Biên px

46 Sùng Thị Chứ 1931 Mông Thẩm Mú - Pú Xi 180098663 px

47 Chá Thị Ía 1931 Mông Thẩm Mú- Pú Xi 180147590 px

48 Thào Thị Pày 1931 Mông Hua Mức 2 - Pú Xi 180103143 px

49 Chá Thị Pia 1931 Mông Thẩm Táng - Pú Xi 180098639 px

50 Mùa Nhìa Sình 1931 Mông Bản Lồng - Tỏa Tình 040435117 CA. Lai Châu tt

51 Mùa Thị Dợ 1931 Mông Háng Tầu - Tỏa Tình 040057988 CA. Lai Châu tt

52 Vừ Nhìa Di 1931 Mông Hua Sa A - Tỏa Tình 040669101 13/07/2010 CA. Điện Biên tt

53 Quàng Thị So 1931 Kháng Nà Đắng - Ta Ma 040539847 14/05/2016 CA. Điện Biên tm

54 Lò Thị Inh 1931 Thái Chiềng Ban - Mùn Chung 040529254 19/10/2012 CA. Điện Biên mc

55 Lò Văn Món 1931 Thái Mường 2 - Mường Mùn 040072215 14/07/1979 CA. Lai Châu mm

56 Lành Thị Phận 1931 Thái Xuân Tươi - Mường Mùn 180072411 mm

57 Cà Văn Bun 1931 Thái Huổi Lốt 1 - Mường Mùn 180149062 mm

58 Lò Văn Sy 1931 Thái Huổi Lốt 2 - Mường Mùn 180057232 mm

59 Quàng Thị Pánh 1931 Thái Chiềng Chung - TT. Tuần Giáo Quản Lý hộ số 642 tttg

60 Bạc Cầm Phủ 1931 Thái Chiềng Chung - TT. Tuần Giáo Quản Lý hộ số 633 tttg

61 Bạc Thị Nghiển 1931 Thái Bản Lập - TT. Tuần Giáo
Số chứng thực bản chính  
2266

tttg

62 Lường Thị Pánh 1931 Thái Bản Lập - TT. Tuần Giáo
Số Giấy Khai Sinh: 
925/2020

tttg

63 Trần Thị Đầu 1931 Kinh Khối Huổi Củ - TT. Tuần Giáo 040145338 25/11/1980 CA. Lai Châu tttg

64 Đỗ Văn Điệp 1931 Kinh Khối Đoàn Kết - TT.Tuần Giáo 040245168 15/02/2011 CA. Điện Biên tttg
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1 Lường Văn Khơ 1921 Thái Bản Vánh 3 - Chiềng Đông 040074700 03/08/1979 CA. Lai Châu cđ

2 Lò Thị Dọn 1921 Thái Bản Vánh 3 - Chiềng Đông 040394394 23/01/2008 CA. Điện Biên cđ

3 Lò Thị Hậu 1921 Thái Bản Phang - Chiềng Đông 040090006 10/08/1979 CA. Lai Châu cđ

4 Lò Thị É 1921 Thái Khong Nưa - Mường Khong 040550490 04/07/2019 CA. Điện Biên mk

5 Tòng Thị Hươi 1921 Thái Bản Lé Xôm - Quài Tở 040669300 19/07/1979 CA. Lai Châu qt

6 Lường Văn Pản 1921 Thái Bản Lói - Quài Tở 040069048 19/07/1979 CA. Lai Châu qt

7 Tòng Thị Piến 1921 Thái Bản Có - Quài Tở 040067669 19/07/1979 CA. Lai Châu qt

8 Lường Thị Anh 1921 Thái Bản Có - Quài Tở 180147731 qt

9 Lò Thị Sịnh 1921 Thái Bản Có - Quài Tở 180007027 qt

10 Lò Văn Pâng 1921 Thái Bản Có - Quài Tở 180007027 qt

11 Lường Thị Pó 1921 Thái Bản Co Hón - Quài Tở 040067617 17/07/1979 CA. Lai Châu qt

12 Quàng Thị Lương 1931 Thái Bản Yên - Mường Thín 040071927 1979 CA. Lai Châu mt

13 Lò Văn Hặc 1921 Thái Thín B - Mường Thín 040427737 20/02/2013 CA. Điện Biên mt

14 Lò Thị Ọi 1921 Thái Che Phai 1 - Chiềng Sinh 040090640 23/10/2008 CA. Điện Biên cs

15 Lò Văn Piếng 1921 Thái Bản Hiệu - Chiềng Sinh 040394961 31/07/2008 CA. Điện Biên cs

16 Lò Thị Mấng 1921 Thái Bản Dửn - Chiềng Sinh 040090210 11/08/1979 CA. Lai Châu cs

17 Vừ hị Chía 1921 Thái Mả Khúa - Quài Nưa 040077555 29/02/1979 CA. Lai Châu qn
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18 Sùng Phá Chống 1921 Mông Xá Tự - Pú Nhung 180007628 pn

19 Thào Thị Dia 1921 Mông Khó Bua - Phú nhung 180024600 pn

20 Lầu Thị Sâu 1921 Mông Phiêng Pi - Pú Nhung 040435818 1979 CA. Lai Châu pn

21 Lò văn Tun 1921 Thái Bản Giăng - Quài cang 040063845 01/07/1979 CA. Lai Châu qc

22 Lò Thị Ia 1921 Thái Bản Nát - Quài Cang 040063163 26/06/1979 CA. Lai Châu qc

23 Lò Thị So 1921 Thái Bản Mu - Quài Cang 040067082 04/07/1979 CA. Lai Châu qc

24 Giàng Thị Say 1921 Mông Phình Cứ - Ta Ma 180057437 tm

25 Lò Thị Nọi 1921 Thái Mường 2 - Mường Mùn 180150560 mm

26 Giàng Thị Mỷ 1921 Mông Phiêng Cải - Phình Sáng
Quản Lý hộ số 

388
ps

27 Vừ A Sùng 1921 Mông Thẩm Mú - Pú Xi 040538794 07/04/2016 CA. Điện Biên px

28 Mùa Thị May 1921 Mông Tỏa Tình - Tỏa Tình 040067591 27/06/1979 CA. Lai Châu tt

29 Lường Thị Piến 1921 Thái Bản Đông - TT. Tuần Giáo 180143879 tttg

30 Lò Thị Én 1921 Thái Bản Nong - TT. Tuần Giáo 040067240 06/07/1979 CA. Lai Châu tttg

31 Bạc Cầm Ón 1921 Thái Bản Đông - TT. Tuần Giáo 180188055

32 Lê Duy Nuôi 1921 Kinh khối Tân Thủy - TT. Tuần Giáo 040335384 19/06/2012 CA. Điện Biên
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